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THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 111/2009/QĐ-TTg NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 111/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 111/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng như sau:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng (Giấy chứng nhận) cho tổ chức, cá nhân; thẩm quyền ký kết hợp đồng, nghiệm thu sản phẩm; chế độ báo cáo, kiểm tra, thanh tra tình hình tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng theo quy định tại Quyết định số 111/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng (Quyết định số 111/2009/QĐ-TTg).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng.

2. Các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt và cơ sở động viên công nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nhu cầu huy động tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng là nhu cầu cần cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích phục vụ quốc phòng theo kế hoạch của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

2. Vật tư đặc chủng là các loại vật tư chuyên dụng dùng cho quốc phòng để sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, đạn dược và trang bị kỹ thuật quân sự.

Điều 4. Lĩnh vực hoạt động công nghiệp quốc phòng phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận

1. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để tạo ra các sản phẩm quốc phòng. Sản xuất, sửa chữa, cải tiến hiện đại hóa vũ khí, khí tài, trang thiết bị kỹ thuật; sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ, hóa chất, chất phóng xạ phục vụ quốc phòng và an ninh.

2. Dịch vụ thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ, xây dựng công trình liên quan đến bí mật nhà nước thuộc phạm vi quốc phòng. Xây dựng cơ bản các công trình, hạng mục công trình trực tiếp phục vụ sản xuất vũ khí, đạn, thuốc phóng thuốc nổ, trang thiết bị kỹ thuật quân sự.

3. Mua sắm vật tư đặc chủng cho sản xuất, sửa chữa các sản phẩm, bán thành phẩm, cụm chi tiết chính của các loại vũ khí, đạn dược, trang bị kỹ thuật quận sự và các vật tư có tính chất cháy nổ, nguy hiểm cao.

4. Đào tạo nguồn nhân lực cho thiết kế vũ khí, đạn dược, trang bị kỹ thuật quân sự, thuốc phóng thuốc nổ và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm thuộc các lĩnh vực nêu trên phục vụ quốc phòng và an ninh quốc gia.

Điều 5. Lĩnh vực hoạt động công nghiệp quốc phòng được miễn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận

1. Sản xuất các chi tiết (đúc, nhiệt luyện, mạ, gia công cơ khí chính xác, các chi tiết nhựa, compozit…) cho các sản phẩm thuộc Khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

2. Dịch vụ thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ không liên quan đến an ninh, bảo mật quốc gia. Xây dựng cơ bản các công trình, hạng mục công trình không thuộc các công trình quy định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư này.

3. Mua sắm, dự trữ, bảo quản vật tư, kỹ thuật thông dụng;

4. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực không thuộc ngành nghề đặc thù quốc phòng và an ninh.

Điều 6. Đối tượng tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng được miễn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài đã có Giấy phép đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài mua hoặc cung cấp vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt hợp đồng xuất nhập khẩu.

Chương 2.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THẨM ĐỊNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
Điều 7. Hồ sơ thẩm định

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng đối với tổ chức trong nước:

a) 01 bản chính: Đơn đề nghị tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng có ghi rõ những thông tin, tư liệu chủ yếu về tổ chức và các lĩnh vực hoạt động cụ thể (Mẫu đơn quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này);

b) 01 bản sao có chứng thực: Quyết định thành lập doanh nghiệp. Danh sách, địa chỉ các đơn vị trực thuộc;

c) 01 bản sao có chứng thực Đăng ký kinh doanh;

d) 01 bản sao có chứng thực: Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ quan công an có thẩm quyền cấp (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện);

đ) 01 bản sao có chứng thực: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ba năm gần nhất;

e) 01 bản sao có chứng thực: Danh sách và tóm tắt lý lịch cán bộ lãnh đạo, quản lý;

g) 01 bản sao có chứng thực: Hồ sơ của Giám đốc, Phó Giám đốc, gồm có: bản khai lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan chủ quản; Bằng tốt nghiệp đại học;

h) 01 bản sao có chứng thực: Tài liệu về điều kiện kỹ thuật; thiết kế mặt bằng công nghệ dây chuyền sản xuất; quy trình công nghệ sản xuất;

i) 01 bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường đối với cơ sở sản xuất do cơ quan có thẩm quyền cấp;

k) Số lượng: 01 Bộ.

2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng đối với cá nhân trong nước:

a) 01 bản chính: Đơn đề nghị tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng ghi rõ những thông tin, tư liệu chủ yếu về bản thân và lĩnh vực hoạt động cụ thể (Mẫu đơn quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này);

b) 01 bản sao có chứng thực: Văn bằng chuyên môn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật gắn với lĩnh vực hoạt động công nghiệp quốc phòng mà cá nhân có nhu cầu tham gia;

c) 01 bản sao có chứng thực: Tài liệu chứng minh năng lực tài chính;

d) 01 bản sao có chứng thực: Tóm tắt lý lịch được cấp chủ quản xác nhận;

đ) Số lượng: 01 Bộ.

3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng đối với tổ chức nước ngoài:

a) 01 bản chính: Đơn đề nghị tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng có ghi rõ những thông tin, tư liệu chủ yếu về tổ chức và các lĩnh vực hoạt động cụ thể (Mẫu đơn quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này);

b) 01 bản sao có chứng thực: Quyết định thành lập doanh nghiệp. Danh sách, địa chỉ các thành viên trực thuộc;

c) 01 bản sao có chứng thực: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ba năm gần nhất;

d) 01 bản sao có chứng thực: Danh sách và tóm tắt lý lịch cán bộ lãnh đạo, quản lý;

đ) 01 bản sao có chứng thực: Tài liệu về điều kiện kỹ thuật; thiết kế mặt bằng công nghệ dây chuyền sản xuất; quy trình công nghệ sản xuất;

e) 01 bản sao có chứng thực: Quyết định cho thuê đất tại Việt Nam của cấp có thẩm quyền để hoạt động công nghiệp quốc phòng trong lĩnh vực mà tổ chức có nhu cầu tham gia (nếu có);

g) Số lượng: 01 Bộ.

4. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng đối với cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

a) 01 bản chính: Đơn đề nghị tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng ghi rõ những thông tin, tư liệu chủ yếu về bản thân và lĩnh vực hoạt động cụ thể (Mẫu đơn quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này);

b) 01 bản sao có chứng thực: Văn bằng chuyên môn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật gắn với lĩnh vực hoạt động công nghiệp quốc phòng mà cá nhân muốn tham gia;

c) 01 bản sao có chứng thực: Tài liệu chứng minh năng lực tài chính;

d) 01 bản sao có chứng thực: Tóm tắt lý lịch được cấp chủ quản xác nhận;

đ) 01 bản sao có chứng thực: Hộ chiếu và Giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

e) 01 bản sao có chứng thực: Bản tóm tắt lý lịch cá nhân được chính quyền địa phương nơi cư trú tại nước ngoài xác nhận;

g) 01 bản sao có chứng thực: Hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có);

h) Số lượng: 01 Bộ.

Điều 8. Trình tự thẩm định

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng nộp hồ sơ hoặc làm việc trực tiếp với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Địa chỉ 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.

2. Bộ Quốc phòng ủy quyền cho Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chủ trì thành lập Hội đồng tổ chức thẩm định xét duyệt cấp Giấy chứng nhận.

3. Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ hoặc kết luận của Hội đồng thẩm định, Giao Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thừa ủy quyền Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng có văn bản thông báo (nêu rõ lý do không cấp) cho tổ chức hoặc cá nhân có hồ sơ đề nghị tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng.

Điều 9. Thời gian thẩm định

1. Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng (Mẫu Giấy chứng nhận quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này).

2. Trường hợp lĩnh vực hoạt động công nghiệp quốc phòng có tính chất phức tạp, quy mô lớn, có yêu cầu kỹ thuật cao v.v… Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thành lập Hội đồng để tổ chức thẩm định. Trong trường hợp này, thời gian tối đa thẩm định và cấp giấy chứng nhận không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 10. Hội đồng thẩm định

1. Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng làm Chủ tịch hội đồng thẩm định.

2. Thành viên Hội đồng thẩm định gồm đại diện một số cơ quan Bộ Quốc phòng và mời đại diện một số cơ quan nhà nước có liên quan.

3. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng và nội dung cần thẩm định.

Điều 11. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định

1. Thẩm định tính pháp lý của Hồ sơ theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này.

2. Thẩm tra năng lực thực tế (công nghệ, thiết bị, tài chính và lao động…) của tổ chức, cá nhân theo các quy định tại khoản 1, 2 Điều 6 Quyết định số 111/2009/QĐ-TTg.

3. Kết luận và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận.

Điều 12. Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Thông tư này khi làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải nộp phí thẩm định theo quy định của pháp luật.

2. Giao Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thu phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng có trách nhiệm quản lý chặt chẽ nguồn thu và chi, đồng thời thực hiện chế độ thanh quyết toán tài chính theo quy định.

Chương 3.

THẨM QUYỀN KÝ HỢP ĐỒNG QUỐC PHÒNG, NGHIỆM THU SẢN PHẨM
Điều 13. Thẩm quyền ký kết hợp đồng

1. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị được trực tiếp ký kết hợp đồng quốc phòng với tổ chức, cá nhân trên cơ sở nhu cầu huy động tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng theo kế hoạch đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt.

2. Cơ quan, đơn vị ký kết hợp đồng có trách nhiệm xác định hình thức ký kết hợp đồng quốc phòng với tổ chức, cá nhân theo một trong hai phương thức: đặt hàng trực tiếp hoặc tổ chức đấu thầu. Hợp đồng có hiệu lực khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

3. Nội dung hợp đồng phải đảm bảo đúng chủng loại, số lượng, chỉ tiêu kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ, đồng thời phải phù hợp với nội dung được xác định theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng.

4. Sau khi ký hợp đồng quốc phòng, cơ quan, đơn vị lập báo cáo gửi về cơ quan quản lý cấp trên trực thuộc Bộ Quốc phòng để tổng hợp quản lý, theo dõi quá trình thực hiện.

Điều 14. Nghiệm thu và bảo hành sản phẩm

1. Việc nghiệm thu, thanh lý hợp đồng do cơ quan, đơn vị ký hợp đồng quốc phòng tiến hành với tổ chức, cá nhân theo các điều khoản của Hợp đồng quốc phòng đã ký kết.

2. Tổ chức, cá nhân là chủ sản phẩm có trách nhiệm bảo hành sản phẩm theo thời gian quy định trong Hợp đồng quốc phòng và phù hợp với quy định của pháp luật.

Chương 4.

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, THANH TRA, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Điều 15. Chế độ báo cáo

1. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng:

a) Thực hiện chế đạo báo cáo Bộ Quốc phòng định kỳ hàng năm về tình hình hoạt động công nghiệp quốc phòng;

b) Báo cáo đột xuất hoặc báo cáo theo yêu cầu của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Cơ quan quản lý trực thuộc Bộ Quốc phòng:

a) Tổng hợp báo cáo Cục Quân lục trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt kế hoạch nhu cầu huy động tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng;

b) Báo cáo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nhu cầu tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng đã được phê duyệt để tổng hợp quản lý, kiểm tra trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu huy động tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng và được giao nhiệm vụ ký kết hợp đồng quốc phòng:

a) Báo cáo cơ quan quản lý cấp trên thực thuộc Bộ Quốc phòng về kế hoạch nhu cầu huy động tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng.

b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý cấp trên trực thuộc Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

4. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng:

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với cơ quan ký hợp đồng và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

5. Hình thức báo cáo: Bằng văn bản.

a) Báo cáo định kỳ:

- Báo cáo 6 tháng: trước ngày 25/6 hàng năm;

- Báo cáo năm: trước ngày 20/12 hàng năm.

b) Báo cáo đột xuất:

- Khi có vướng mắc cần được giải quyết: chậm nhất 7 ngày sau khi sự việc xảy ra.

- Theo yêu cầu của cơ quan quản lý trong trường hợp cần thiết.

6. Nội dung báo cáo:

Báo cáo tình hình tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng (Mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư này).

Điều 16. Chế độ thanh tra

Thanh tra Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra quá trình thực hiện hợp đồng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng và cơ quan, đơn vị ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Chế độ kiểm tra

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra hoạt động công nghiệp quốc phòng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng.

1. Kiểm tra thường xuyên thực hiện ít nhất hai năm một lần; kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Nội dung kiểm tra triển khai hoạt động công nghiệp quốc phòng theo Giấy chứng nhận; Hợp đồng quốc phòng đã ký kết và các quy định khác có liên quan của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Chương 5.

NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Điều 18. Nhiệm vụ của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
1. Tham mưu giúp Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động công nghiệp quốc phòng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước.

2. Phối hợp với Bộ Công Thương thông báo nhu cầu cần huy động tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng đến tổ chức, cá nhân.

3. Chủ trì thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng.

4. Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng với Bộ Công Thương.

5. Chủ trì xây dựng quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động công nghiệp quốc phòng của các tổ chức, cá nhân theo Thông tư này.

6. Tổ chức kiểm tra hoạt động công nghiệp quốc phòng của các tổ chức, cá nhân; xử lý vi phạm theo quy định.

7. Quản lý thu, chi phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận.

8. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Điều 19. Nhiệm vụ của Cục Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án phân bổ ngân sách theo nhiệm vụ huy động tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng của các cơ quan, đơn vị trình Bộ Quốc phòng quyết định.

2. Tham gia thẩm định, kiểm tra hoạt động công nghiệp quốc phòng của các tổ chức, cá nhân.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý đầu tư thuộc lĩnh vực hoạt động công nghiệp quốc phòng.

Điều 20. Nhiệm vụ của Cục Tài chính

1. Căn cứ kế hoạch về nhu cầu huy động tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt. Phối hợp với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và cơ quan chức năng trong việc bảo đảm ngân sách cho các nhiệm vụ hoạt động công nghiệp quốc phòng.

2. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định giá sản phẩm quốc phòng trình Bộ Quốc phòng quyết định và quản lý giá sản phẩm quốc phòng trong hoạt động công nghiệp quốc phòng.

3. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý ngân sách, vốn, tài sản … được sử dụng trong hoạt động công nghiệp quốc phòng.

4. Hướng dẫn quản lý thu, chi phí thẩm định cấp giấy chứng nhận.

Điều 21. Nhiệm vụ của cơ quan và đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

1. Hàng năm xác định và lập kế hoạch về nhu cầu huy động tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng gửi về Cục Quân lực tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

2. Thực hiện nhiệm vụ theo chức năng và phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định khi tham gia Hội đồng thẩm định cấp Giấy chứng nhận.

3. Tham gia thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân về thực hiện hợp đồng quốc phòng theo lĩnh vực quản lý.

Điều 22. Nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị có nhu cầu huy động tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng và được giao nhiệm vụ ký kết hợp đồng quốc phòng

1. Hàng năm xác định và lập kế hoạch nhu cầu huy động tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp báo cáo Cục Quân lực trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

2. Tổ chức ký và thực hiện hợp đồng quốc phòng với tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng.

3. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Điều 23. Nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng

1. Chấp hành các nội dung theo quy định của Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng và Thông tư này.

2. Thực hiện chế độ báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật.

3. Quản lý Giấy chứng nhận và thực hiện nộp lệ phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Chương 6.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 24. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 25. Tổ chức thực hiện

Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm các Tổng cục, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Quốc phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn thực hiện Thông tư này.

Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - TB-XH;
- Bộ Công an;
- UBND các tỉnh, thành phố t rực thuộc TW (63 b);
- Các Thủ trưởng Bộ Quốc phòng (07 b);
- Các đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP (73b);
- Công báo Chính phủ;
- Lưu: VT.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Thượng tướng Trương Quang Khánh


PHỤ LỤC I

MẪU BIỂU THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2012/TT-BQP ngày 17/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
Mẫu đơn dùng cho tổ chức (Applicant Form for Organization)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
TO PARTICIPATE IN DEFENCE INDUSTRY ACTIVITIES
Kính gửi: Bộ Quốc phòng
Kind attention to: Ministry of National Defence
Tên doanh nghiệp (Company Name): …………………………………………………………………….

Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số (Business Registration Number): ………………………….

Do (issued by) ………………………………………….. cấp ngày (date of issue) …………................

Nơi đặt trụ sở chính (Heaquarter Registration Address): …………………………….........................

Số Tài khoản (Account Number): ………………………………………………………………………….

Điện thoại (Tel): …………………………………. Số fax (Fax) ………………………………………….

Địa điểm sản xuất kinh doanh (Production and Business Site) ………………………………………..

.....................................................………………………………………………………………………….

Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động (Business activities): …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đại diện (Full name of Represetative): ………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh (Date of Birth): ………………………………… (Nam (Nữ) (Sex) …................

Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp) (Job Title of Director/Owner): ……………………………

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú) (Address):....................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………...

Đề nghị: Bộ Quốc phòng xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạt động Công nghiệp Quốc phòng.
To request the Ministry of National Defence for review and certification of eligibility to participate in Defence Industry activities.

	
	(Địa danh), ngày …. tháng ….. năm …..
Người đại diện theo ủy quyền
(Authorized Representative)


PHỤ LỤC II

MẪU BIỂU THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2012/TT-BQP ngày 17/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Mẫu đơn dùng cho cá nhân (Applicant Form for Individuals)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
APPLICATION
TO PARTICIPATE IN DEFENCE INDUSTRY ACTIVITIES

Kính gửi: Bộ Quốc phòng
Kind attention to: Ministry of National Defence
Họ và tên (Full name): ……………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh (Date of Birth): ………..…………………………….. Nam (Nữ) (Sex) ………

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú) (Address) ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

Nơi làm việc (Place of Work): ……………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân (ID Card Number): ……………………………………………………………

Số hộ chiếu (Passport Number): ………………………………………………………………………….

Số Tài khoản (Account Number): ………………………………………………………………………….

Điện thoại (Tel): ………………………………………………. Số fax (Fax) …………………………….

Email ………………………………………………………………………………………………………….

Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động (Business Activities): …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị: Bộ Quốc phòng xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạt động Công nghiệp Quốc phòng.
To request the Ministry of National Defence for review and certification of eligibility to participate in Defence Industry activities.

	
	(Địa danh), ngày …. tháng ….. năm …..
Người làm đơn
(Applicant)


	1. Lưu Giấy chứng nhận tại trụ sở chính và xuất trình Giấy chứng nhận khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu (Certificate is kept in the Head Office and presented to Authorized Agencies if requires).

2. Không được tẩy xóa, sửa chữa nội dung trong Giấy chứng nhận (Do not erase or/and modify the contents of Certificate).

3. Không được chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn Giấy chứng nhận (Do not transfer, lease or lend the Certificate).
	
	Phụ lục III

MẪU BIỂU THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/TT-BQP ngày 17/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng

BỘ QUỐC PHÒNG
TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
MINISTRY OF DEFENCE
GENERAL DEPARTMENT FOR DEFENCE INDUSTRY

[image: image1.emf]
GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

CERTIFICATE OF

BEING QUALIFIED FOR PARTICIPATING IN DEFENCE INDUSTRY ACTIVITIES



	VÀO SỔ LƯU NGÀY ………………..
	
	Số (Number) ……………./GCN-CNQP


	BỘ QUỐC PHÒNG 
TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
	
	Điều 2. Ngành nghề, lĩnh vực, quy mô tham gia (Article 2. Profession, Field, Scale of activity):

1. Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động (Profession, field of activity): ….

……………………………………………………………………………..

2. Quy mô hoạt động (Scale of activity):

…………………………………………………………………………………..

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức, cá nhân (Article 3. Responsibilities of Organizations and Individuals):

1. Doanh nghiệp (hoặc ông, bà) Enterprise (or Mr, Ms) …………….

Hoạt động theo đúng ngành nghề, lĩnh vực và quy mô theo Giấy chứng nhận (To ensure their operations in accordance with profession, field and scale mentioned in this Certificate);

2. Xuất trình Giấy chứng nhận khi được cơ quan liên quan có thẩm quyền yêu cầu (To present the Certificate to Authorized Agencies if requires);

3. Thực hiện đúng các quy định tại Quyết định số 111/2009/QĐ-TTg ngày 01/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số …./2012/TT-BQP ngày …./…/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các qui định pháp luật hiện hành của Nhà nước và Bộ Quốc phòng có liên quan. Đảm bảo an toàn và trật tự an ninh xã hội (To comply with the regulations stipulated in Decision No 111/2009/QD-TTg dated September 01, 2009 signed by The Prime Minister…).

Điều 4. Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, chủ doanh nghiệp (hoặc ông, bà) …………..….. có trách nhiệm thực hiện theo Giấy chứng nhận này (Chief of Staff of GDDI, Owner of Enterprises (or Mr, Ms) …)./.



	Số:        /GCN-CNQP
	Hà Nội, ngày     tháng     năm 20...
	
	

	GIẤY CHỨNG NHẬN

Đủ điều kiện tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng

CERTIFICATE OF

Being qualified for participating in Defence Industry Activities

CHỦ NHIỆM TỔNG CỤC
CHAIRMAN OF GDDI

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-BQP ngày 06/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Persuant to Decision No.294/QĐ-BQP on March 06, 2000 by Minister of Defence assigned the functions, duties, authorities, relationships and organizational structure of General Department for Defence Industry);

Căn cứ Thông tư số 34/2012/TT-BQP ngày 17/4/2012 của Bộ Quốc phòng (Persuant to Circular No. 34/2012/TT-BQP on April 17, 2012 by Ministry of Defence);

Căn cứ Báo cáo kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định tại văn bản số… ngày …/…/20… (Persuant to the Report on evaluation results of Evaluation Authority in the Letter No. …. on …., 20…);

Xét đề nghị của tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (At the request of Chief of Staff of GDDI).

CHỨNG NHẬN (CERTIFY):

Điều 1. Doanh nghiệp (hoặc ông, bà) Enterprise (or Mr, Ms) ………

Giấy phép thành lập số (License of Establishment No) ……….. do (Issued by) ……………..cấp ngày (on) ……… 

Trụ sở chính (Head Office): ……………………………………………

Số tài khoản (Account Number): ……………………………………..

Điện thoại (Telephone): ………………….; Fax:……………………….

Đủ điều kiện để tham gia hoạt động Công nghiệp quốc phòng.
Being qualified for participating in Defence industry activities.
	
	

	
	
	Nơi nhận (Recipients):
- Như Điều 1 (As in Article 1);
- Bộ Tham mưu Tổng cục CNQP; (To be kept at: office);
- Lưu: VT, BTM, …..b. 
Staff Division of GDDI ….b
	CHỦ NHIỆM
CHAIRMAN


PHỤ LỤC IV

MẪU BIỂU THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/TT-BQP ngày 17/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Mẫu báo cáo
Report Form

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
PERFORMANCE REPORT ON DEFENCE INDUSTRY ACTIVITIES
Kính gửi: Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
To: General Department for Defence Industry
Tên doanh nghiệp (The name of Enterprise): ……………………………………………………………

Nơi đặt trụ sở chính (Head Office location): ……………………………………………………………..

Điện thoại (Telephone): …………………………………………………………………………………….

Địa điểm sản xuất kinh doanh (Manufacturing location) ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động (Profession and field of activities): ………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

1. Kết quả thực hiện hợp đồng (Results of contract implementation):

	TT No
	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Activities
	ĐVT Unit
	Đã thực hiện (trước năm, kỳ báo cáo)
Implemented (before periodic report)
	Kỳ báo cáo
Periodic report
	Dự kiến (năm, kỳ tiếp theo) Expectation (next year or term)
	Ghi chú Note

	
	
	
	
	Danh mục List
	Số lượng Quantity
	Giá trị Value
	
	

	1
	…
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	


2. Đánh giá tình hình hoạt động (Review operations):

- Thực hiện hợp đồng (Contract Implementation): Tiến độ, chất lượng sản phẩm… (progress and quality of products…)

- Công tác quản lý (Management Activities): Sự phối hợp của các cơ quan, công tác đào tạo… (agencies co-ordination, training activities…)

- Sử dụng (Usage): Tình hình kho tàng bảo quản, thất thoát, mất an toàn…. (status of store, loss, insecurity …)

3. Kiến nghị (nếu có) (Recommendation (if any):

	
	(Địa danh), ngày …. tháng ….. năm …..
(Location), dated…
Người đại diện theo ủy quyền
Authorized representative



